
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU CỦA UBND PHƯỜNG ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    tháng   năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối
lượng

Đơn giá
(đồng)

1 Chi phí nhân công mét giá 215 7.433.000

2 Chi phí vật tư, VPP mét giá 215 1.228.000

3 Giá bảo quản tài liệu bộ 43 3.200.000

Tổng cộng (chi phí đã bao gồm thuế)

Số tiền bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng./.
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Thành tiền
(đồng) Ghi chú

1.598.095.000

264.020.000

137.600.000

1.999.715.000
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